
STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ trực thuộc
Tổ chức cơ sở Đảng 

đề nghị
Số ghế ngồi

1 TRƢƠNG THỊ GIANG 10/02/1981
Xã Thạch Đài, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Hộ Sinh trưởng Chi bộ Khoa Sản

Đảng bộ Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 
1

2 TRẦN THỊ TRUNG THÀNH 23/07/1984
Xã Xuân Hải, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ

Chi bộ Khoa Khám và 

Điều trị theo yêu cầu

Đảng bộ Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 
5

3 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 01/06/1981
Xã Bình An, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡng

Chi bộ Ngoại -Tổng hợp - 

Ung Bướu

Đảng bộ Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 
6

4 ĐẶNG ĐÔN ĐỖ LONG 20/9/1991
Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ

Chi bộ Ngoại -Tổng hợp - 

Ung Bướu

Đảng bộ Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 
10

5 PHAN XUÂN TÌNH 02/02/1979
Xã Tùng ảnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Phó trưởng khoa

Chi bộ Chẩn đoan hình 

ảnh

Đảng bộ Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 
11

6 TRẦN THỊ NHƢ QUỲNH 20/09/1990
Xã Kim Song Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Kế toán

Chi bộ Bưu điện huyện 

Nghi Xuân
Đảng bộ Bưu điện tỉnh 15

7
NGUYỄN THỊ CẨM 

HƢƠNG
04/04/1980

Phường Vỹ Dạ, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nhân viên

Chi bộ Cấp nước Cẩm 

Xuyên

Đảng bộ Công ty Cổ 

phần Cấp nước Hà Tĩnh
16
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STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ trực thuộc
Tổ chức cơ sở Đảng 

đề nghị
Số ghế ngồi

8 NGUYỄN NGỌC BẢO 19/02/1984
Xã Đức Hương, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân

Chi bộ Điện lực Vũ 

Quang

Đảng bộ Công ty Điện 

lực Hà Tĩnh
20

9 NGUYỄN THỊ THU 26/09/1986
Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Phó phòng Chi bộ Hành chính 

Đảng bộ Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp và 

Dịch vụ Chúc A

21

10 HOÀNG VIẾT MINH 03/03/1986
Xã Hoà Hải, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ Bảo vệ rừng

Đảng bộ Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp và 

Dịch vụ Chúc A

25

11 LƢƠNG MINH QUANG 01/08/1979
Xã Vượng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trưởng phòng Chi bộ Hành chính

Đảng bộ Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp và 

Dịch vụ Chúc A

26

12 TRẦN HOÀNG ĐẠI 12/02/1984
Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Phó phòng Chi bộ Hành chính

Đảng bộ Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp và 

Dịch vụ Chúc A

30

13 MAI ĐỨC ANH 12/03/1992
Xã An Hoà Thịnh, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Liên cục Cẩm 

Xuyên

Đảng bộ Công ty TNHH 

MTV Thủy lợi Nam Hà 

Tĩnh

31

14 PHẠM TUẤN NGHĨA 06/02/1994
Xã Sơn Ninh, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân

Chi bộ Liên cục Cẩm 

Xuyên

Đảng bộ Công ty TNHH 

MTV Thủy lợi Nam Hà 

Tĩnh

35

15 VÕ THUÝ DIỄM BÌNH 04/01/1990
Xã Thạch Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Công chức Hải 

quan

Chi bộ Hải quan Cửa khẩu 

Quốc tế Cầu treo

Đảng bộ Cục Hải quan 

Hà Tĩnh
36

16 PHẠM ANH TUẤN 08/08/1988
Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Công chức Hải 

quan

Chi bộ Hải quan Cửa khẩu 

Quốc tế Cầu treo

Đảng bộ Cục Hải quan 

Hà Tĩnh
40



STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ trực thuộc
Tổ chức cơ sở Đảng 

đề nghị
Số ghế ngồi

17 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 02/09/1989
Xã Sơn Trà, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Công chức Hải 

quan

Chi bộ Hải quan Cửa khẩu 

Quốc tế Cầu treo

Đảng bộ Cục Hải quan 

Hà Tĩnh
41

18 ĐƢỜNG THỊ THANH THUỶ 12/08/1986
Xã Thường Nga, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Công chức Hải 

quan
Chi bộ Văn phòng

Đảng bộ Cục Hải quan 

Hà Tĩnh
45

19 LƢU THỊ VINH 15/10/1980
Xã Thạch Trung, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Thống kê viên Chi bộ Cục Thống kê Chi bộ Cục Thống kê 46

20 LÊ THỊ NGỌC 10/08/1989
Xã Sơn Bình, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tổ trưởng tổ kế 

toán

Chi bộ Phòng giao dịch 

Ngân hàng Chính sách xã 

hội huyện Vũ Quang

Đảng bộ Chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách 

xã hội tỉnh

50

21 DƢƠNG THỊ MAI LY 10/10/1989
Phường Trần Phú, Thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Giao dịch viên

Chi bộ Dịch vụ - Ngân 

quỹ

Đảng bộ Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Hà 

Tĩnh

51

22 BÙI SƠN 30/05/1982
Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Viên chức

Chi bộTrung tâm tư vấn 

và Dịch vụ Tài chính công

Đảng bộ Sở Tài chính 

Hà Tĩnh
55

23 LÊ TUẤN ANH 20/05/1984
Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên Chi bộ Văn phòng Sở

Đảng bộ Sở Tài chính 

Hà Tĩnh
56

24 PHẠM HỒNG QUÂN 20/08/1988
Xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Phụ trách Kế toán

Chi bộ Trung tâm Chữa 

bệnh- Giáo dục- Lao động 

Xã hội

Đảng bộ Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội
60

25 DƢƠNG THÀNH ĐẠT 01/11/1991
Xã Cổ Đạm, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Trung tâm Chữa 

bệnh- Giáo dục- Lao động 

Xã hội

Đảng bộ Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội
61



STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ trực thuộc
Tổ chức cơ sở Đảng 

đề nghị
Số ghế ngồi

26 LÊ MẠNH HÙNG 29/03/1988
Xã Xuân Hội, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Chi bộ Sở Thông tin và 

Truyền thông Hà Tĩnh

Chi bộ Sở Thông tin và 

Truyền thông Hà Tĩnh
65

27 PHẠM THỊ KIM ANH 02/03/1985

Xã Thanh Bình Thịnh, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Chuyên viên
Chi bộ Sở Thông tin và 

Truyền thông Hà Tĩnh

Chi bộ Sở Thông tin và 

Truyền thông Hà Tĩnh
66

28 TRẦN XUÂN SƠN 19/09/1983
Xã Lâm Trung Thuỷ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Chi bộ Sở Thông tin và 

Truyền thông Hà Tĩnh

Chi bộ Sở Thông tin và 

Truyền thông Hà Tĩnh
70

29 ĐẶNG QUỐC DŨNG 14/10/1981
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Phó giám đốc TT

Chi bộ Sở Thông tin và 

Truyền thông Hà Tĩnh

Chi bộ Sở Thông tin và 

Truyền thông Hà Tĩnh
71

30 PHẠM CÔNG LUẬN 15/05/1995
Phường Đức Thuận, TX 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên

Chi bộ Trung tâm Dịch vụ 

huấn luyện ATLĐ, VSLĐ

Đảng bộ Trường Cao 

đẳng Công nghệ Hà Tĩnh
75

31 DƢƠNG VĂN NGUYÊN 01/01/2001
Xã Thạch Đài, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Chi bộ Khoa, Khoa học 

cơ bản- Bổ túc văn hoá- 

Công Nghệ thông tin

Đảng bộ Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Việt - Đức
76

32 NGUYỄN THỊ HÀ 06/05/1985
Xã Thạch Tượng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên

Chi bộ Khoa Khoa học cơ 

bản- Bổ túc văn hoá- 

Công Nghệ thông tin

Đảng bộ Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Việt - Đức
80

33 NGUYỄN MẠNH TƢỜNG 15/08/1980
Xã Trường Sơn, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Chi bộ VNPT Đức Thọ

Đảng bộ Viễn thông Hà 

Tĩnh
81

34 NGUYỄN THẾ KỶ 18/08/1989
Xã Kim Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Phòng bán hàng 

Cẩm Xuyên

Đảng bộ Viễn thông Hà 

Tĩnh
85
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